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	LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG - BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH QUẢNG NGÃI
Số:        /CTPH-LĐLĐ-BHXH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Quảng Ngãi, ngày     tháng    năm 2026


CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP

Giữa Liên đoàn Lao động tỉnh và Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ngãi  

về việc thực hiện chính sách, pháp luật về lao động, công đoàn, 
bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp 
giai đoạn 2026 – 2030
Căn cứ Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019;

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội số 41/2024/QH15 ngày 29/6/2024; 

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế số 46/2014/QH13 ngày 13/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế số 51/2024/QH15 ngày 27/11/2024;

Căn cứ Luật Việc làm số 74/2025/QH15 ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Công đoàn số 50/2024/QH15 ngày 27/11/2024;

Căn cứ Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/05/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội; Nghị quyết số 403/NQ-CP ngày 10/12/2025 của Chính phủ về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội đến năm 2030;
Căn cứ Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 09/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; Chỉ thị số 52-CT/TW ngày 03/10/2025 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân trong giai đoạn mới;
Căn cứ Nghị định 105/2026/NĐ-CP ngày 31/3/2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công đoàn về tài chính công đoàn;
Căn cứ Nghị quyết số 01-NQ/ĐH ngày 12/9/2025 của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030;

Căn cứ Kế hoạch số 44/KH-BCĐ ngày 26/3/2026 của Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi về việc Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2026 trên địa bàn;
Để tăng cường sự phối hợp trong tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về lao động, công đoàn và BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động theo quy định của pháp luật; Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh và Bảo hiểm xã hội tỉnh thống nhất xây dựng và ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2030 trong việc thực hiện chính sách, pháp luật lao động, công đoàn và BHXH, BHYT, BHTN như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích

- Tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa LĐLĐ tỉnh và BHXH tỉnh trong công tác phổ biến, tuyên truyền và kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN, vận động người dân tham gia BHXH, BHYT, BHTN để đảm bảo an sinh xã hội lâu dài; tuyên truyền nội dung Luật Công đoàn và vận động người sử dụng lao động (NSDLĐ) và người lao động (NLĐ) tham gia tổ chức Công đoàn.

- Thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ về chính sách BHXH, BHYT, BHTN giai đoạn 2026-2030. Các chỉ tiêu đặt ra đến năm 2030: Phấn đấu có từ 373 nghìn người tham gia BHXH trở lên, bảo đảm không thấp hơn mức chỉ tiêu Chính phủ giao tại Nghị quyết số 403/NQ-CP; hoàn thành tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 100% so với dân số.

- Xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình truyền thông linh hoạt, phù hợp với đặc thù và các nhóm đối tượng tiềm năng chưa tham gia BHXH, BHYT, BHTN thông qua các hoạt động truyền thông của LĐLĐ tỉnh. Triển khai hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN và lợi ích khi tham gia BHXH, BHYT, BHTN và tham gia tổ chức Công đoàn.

- Cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp và đề ra nội dung công việc, trách nhiệm của cơ quan chủ trì, phối hợp nhằm đảm bảo thực hiện tốt chức năng chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động.

2. Yêu cầu

- Mọi hoạt động phối hợp phải thực hiện trên cơ sở quy định của pháp luật và theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mỗi bên. 

- Công tác phối hợp phải đồng bộ, chặt chẽ, hiệu quả, tránh chồng chéo hoặc bỏ sót trong công tác quản lý, tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về lao động, Công đoàn và BHXH, BHYT, BHTN. 

- LĐLĐ tỉnh và BHXH tỉnh có trách nhiệm cung cấp thông tin chính xác, kịp thời theo yêu cầu của mỗi bên (định kỳ hoặc đột xuất) để phục vụ cho việc xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động hằng năm liên quan đến thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN và Công đoàn tại địa phương.

II. NỘI DUNG PHỐI HỢP
1. Phối hợp trong công tác tuyên truyền, đối thoại, phổ biến pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN
1.1. Bảo hiểm xã hội tỉnh
- Chủ trì, phối hợp với LĐLĐ tỉnh xây dựng kế hoạch, nội dung thông tin tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT, BHTN và Công đoàn đến với NSDLĐ và NLĐ trên địa bàn.
- Chủ động cung cấp kịp thời cho LĐLĐ tỉnh các thông tin, tài liệu, kết quả thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN của ngành BHXH; kế hoạch tổ chức các sự kiện của BHXH tỉnh (khi có yêu cầu).
- Định hướng nội dung, chủ đề tuyên truyền phù hợp với từng thời điểm, từng nhóm đối tượng; phối hợp xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, tin, bài, phóng sự về chính sách BHXH, BHYT, BHTN.
- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT, BHTN cho cán bộ công đoàn, đoàn viên thuộc LĐLĐ tỉnh.
- Tiến hành kiểm tra hoặc giám sát đối với các các đơn vị có dấu hiệu vi phạm kéo dài, chậm đóng, trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN theo đề nghị của LĐLĐ tỉnh.

- Cử cán bộ có chuyên môn tham gia các đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh (khi có yêu cầu).

1.2. Liên đoàn Lao động tỉnh
- Chủ trì, tổ chức kế hoạch truyền thông chính sách pháp luật BHXH, BHYT, BHTN và Công đoàn theo nội dung đã được hai bên thống nhất đến với NSDLĐ và NLĐ trên địa bàn. 
- Phối hợp với BHXH tổ chức các chương trình, chuyên mục tuyên truyền về BHXH, BHYT, BHTN, Công đoàn trên các phương tiện thông tin đại chúng, kênh truyền thông của LĐLĐ tỉnh; lồng ghép các nội dung của Chương trình phối hợp vào các mô hình truyền thông sẵn có của đơn vị.
- Cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT, BHTN do BHXH tỉnh tổ chức.
- Tiến hành kiểm tra hoặc giám sát đối với các đơn vị có dấu hiệu vi phạm kéo dài, chậm đóng, trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN theo đề nghị của BHXH tỉnh.

- Thực hiện khởi kiện ra Tòa án (nếu được người lao động ủy quyền làm đại diện cho người lao động) đối với các đơn vị sử dụng lao động có hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động theo đề nghị của BHXH tỉnh.
- Cử cán bộ có chuyên môn tham gia các đoàn kiểm tra của Bảo hiểm xã hội tỉnh (khi có yêu cầu).

1.3. Nội dung phối hợp chung

- Định kỳ hằng năm (vào quý IV của năm trước), hai đơn vị đánh giá công tác phối hợp của năm trước và xây dựng kế hoạch truyền thông của năm sau theo chuyên đề, xác định rõ nhóm đối tượng, thông điệp, hình thức truyền thông, sản phẩm truyền thông, kênh truyền thông và chỉ tiêu đánh giá hiệu quả; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, mạng xã hội và các nền tảng truyền thông đa phương tiện nhằm nâng cao hiệu quả phổ biến chính sách BHXH, BHYT, BHTN đến đoàn viên, người lao động và người sử dụng lao động.
- Mỗi năm, hai đơn vị phối hợp tổ chức tối thiểu 03 cuộc tuyên truyền, đối thoại với người lao động, người sử dụng lao động về chính sách BHXH, BHYT, BHTN, An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ), pháp luật về Công đoàn. 
- Hai đơn vị phối hợp xây dựng và chia sẻ các sản phẩm truyền thông số như infographic, video ngắn, clip hỏi - đáp, podcast, livestream, tin bài đa phương tiện; khai thác hiệu quả website, fanpage, Zalo OA, mạng xã hội và các nền tảng số của hai đơn vị để lan tỏa chính sách BHXH, BHYT, BHTN.
- Hai đơn vị chủ động trao đổi, thống nhất nội dung truyền thông đối với các vấn đề phát sinh, các chính sách mới, các vụ việc được dư luận quan tâm; kịp thời cung cấp thông tin chính thống nhằm hạn chế thông tin sai lệch liên quan đến chính sách BHXH, BHYT, BHTN.
- Phối hợp tổ chức các hoạt động truyền thông nhân Ngày hội việc làm, Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động, Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân (Tháng 5), Ngày BHYT Việt Nam (01/7), các đợt triển khai chính sách mới hoặc các chiến dịch truyền thông theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh.

- BHXH tỉnh định kỳ cung cấp tài liệu, thông tin, dữ liệu, các điểm mới của chính sách; Liên đoàn Lao động tỉnh phản hồi các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của đoàn viên và người lao động để hai bên thống nhất nội dung truyền thông, giải đáp và tham mưu hoàn thiện việc tổ chức thực hiện chính sách.

- Định kỳ đánh giá hiệu quả hoạt động truyền thông thông qua số lượng người được tiếp cận, số lượt tương tác trên các nền tảng số, số cuộc đối thoại, số người lao động được tư vấn và kết quả phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN sau truyền thông.

2. Phối hợp tổ chức thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN và Công đoàn
2.1. Bảo hiểm xã hội tỉnh
- Phối hợp với LĐLĐ tỉnh, các ban, ngành có liên quan xây dựng kế hoạch thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN hằng năm; xây dựng văn bản hướng dẫn để thực hiện BHXH, BHYT, BHTN cho người tham gia trên địa bàn.
- Cung cấp thông tin và phối hợp với LĐLĐ tỉnh tổ chức các hội nghị đối với các đơn vị sử dụng lao động về thực trạng, giải pháp phát triển người tham gia, thu hồi số tiền chậm đóng, trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn.
- Chỉ đạo BHXH cơ sở tích cực phối hợp với Công đoàn xã, phường, công đoàn cơ sở để thực hiện tốt chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN đối với người dân, người lao động trên địa bàn.
2.2. Liên đoàn Lao động tỉnh
- Tham gia các hội nghị đối thoại để tuyên truyền, vận động, phát triển người tham gia, đôn đốc việc trích nộp số tiền chậm đóng, trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN đối với các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn. 
- Chủ động nắm bắt tình hình, kiến nghị, phản ánh của người lao động liên quan đến việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN; phối hợp với BHXH tỉnh giải quyết, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. 

- Chủ trì chỉ đạo, hướng dẫn Công đoàn xã, phường, Công đoàn cơ sở trên địa bàn tỉnh phối hợp với BHXH cơ sở, người sử dụng lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tổ chức hội nghị người lao động, hội nghị viên chức hằng năm; yêu cầu người sử dụng lao động thực hiện nghiêm túc quy định pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN. Đại diện cho người lao động (nếu được người lao động ủy quyền) thực hiện khởi kiện ra Tòa án đối với các đơn vị sử dụng lao động có hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.
- Phối hợp với BHXH tỉnh trong việc quản lý, phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN; tuyên truyền, vận động người lao động và người sử dụng lao động tham gia đầy đủ các loại hình bảo hiểm theo quy định; phối hợp giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.
3. Phối hợp kiểm tra, giám sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN và Công đoàn

- Hằng năm, BHXH tỉnh và LĐLĐ tỉnh phối hợp với các ban, ngành có liên quan xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN và Luật Công đoàn; việc thực hiện các chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN và các chính sách an sinh xã hội liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động… đối với các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn.

- Căn cứ yêu cầu thực tiễn, hai bên cử cán bộ tham gia các đoàn kiểm tra, giám sát do mỗi bên hoặc cơ quan có thẩm quyền chủ trì. Kết quả kiểm tra, giám sát được chia sẻ để phối hợp theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kiến nghị, kết luận và phối hợp xử lý theo quy định của pháp luật.

- Hai bên phối hợp tiếp nhận, trao đổi thông tin, phân loại và giải quyết theo thẩm quyền các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của người lao động liên quan đến việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN và Công đoàn; hướng dẫn, hỗ trợ người lao động thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo hoặc khởi kiện theo quy định của pháp luật. BHXH tỉnh cung cấp thông tin, tài liệu, hồ sơ thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật cho LĐLĐ tỉnh; LĐLĐ tỉnh thực hiện đại diện, hỗ trợ pháp lý hoặc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động theo quy định cho BHXH tỉnh.

- Định kỳ hoặc khi cần thiết, BHXH tỉnh chủ trì, phối hợp với LĐLĐ tỉnh, Sở Nội vụ, Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức họp, trao đổi, đánh giá tình hình chậm đóng, trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN; việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau kiểm tra, giám sát, thống nhất giải pháp xử lý đối với các đơn vị chậm đóng, trốn đóng hoặc không chấp hành, chấp hành không đầy đủ, không kịp thời các kết luận, kiến nghị theo quy định của pháp luật.

- Hằng năm, hai bên thống nhất kế hoạch phối hợp kiểm tra, giám sát trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi bên; nhất là các đơn vị có dấu hiệu vi phạm kéo dài, chậm đóng, trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN hoặc ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động.

- Định kỳ hoặc khi cần thiết, BHXH tỉnh cung cấp cho LĐLĐ tỉnh thông tin về tình hình chậm đóng, trốn đóng, vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN của các đơn vị sử dụng lao động; LĐLĐ tỉnh phối hợp tuyên truyền, giám sát, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động theo quy định của pháp luật.

4. Phối hợp trao đổi thông tin, báo cáo kết quả hoạt động
- Định kỳ 6 tháng, hằng năm BHXH và LĐLĐ tỉnh báo cáo tình hình kết quả triển khai hoạt động của mỗi bên hoặc tổ chức cuộc họp đột xuất để trao đổi thông tin phục vụ cho công tác phối hợp triển khai đạt hiệu quả tốt hơn.

- Định kỳ hằng năm, hai đơn vị luân phiên tổ chức đánh giá kết quả thực hiện công tác phối hợp và xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai các nhiệm vụ cho năm kế tiếp. Đồng thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về kết quả thực hiện Chương trình phối hợp. Cụ thể:
4.1. Bảo hiểm xã hội tỉnh
- Thường xuyên thông tin với LĐLĐ tỉnh về tình hình, số liệu đã tham gia, chưa tham gia BHXH, BHYT, BHTN của người sử dụng lao động và người lao động thuộc đối tượng phải tham gia; tình hình chậm đóng, trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN của các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn để có giải pháp phối hợp xử lý kịp thời. 
- Thông tin với LĐLĐ tỉnh về kế hoạch phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN.
4.2. Liên đoàn Lao động tỉnh
- Cung cấp danh sách các đơn vị, doanh nghiệp có tổ chức công đoàn đang hoạt động trên địa bàn tỉnh.
- Thông tin với BHXH tỉnh kế hoạch phối hợp kiểm tra, giám sát thực hiện pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN, Luật Công đoàn hằng năm.
- Báo cáo kết quả phối hợp kiểm tra, giám sát thực hiện pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN; kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm về BHXH, BHYT, BHTN.
- Hằng năm, LĐLĐ tỉnh chủ trì, phối hợp với BHXH tỉnh lựa chọn đối tượng bị tai nạn lao động nặng tổ chức thăm hỏi, động viên kịp thời trong Tháng hành động về ATVSLĐ.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. LĐLĐ tỉnh và BHXH tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo, phổ biến đến các đơn vị trực thuộc của mỗi bên để kịp thời xây dựng Chương trình phối hợp cụ thể và triển khai thực hiện; đồng thời thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ, kết quả thực hiện, bảo đảm triển khai có hiệu quả Chương trình phối hợp này.

2. Về kinh phí thực hiện

- Đối với các hoạt động phối hợp thường xuyên, các bên tự đảm bảo từ nguồn kinh phí hoạt động của đơn vị.
- Đối với kinh phí phối hợp tổ chức Tháng hành động về ATVSLĐ, Hội nghị tuyên truyền, tập huấn về chính sách BHXH, các bên thảo luận, xây dựng nội dung, kinh phí hỗ trợ cụ thể để triển khai thực hiện.

3. Bảo hiểm xã hội tỉnh giao Phòng Quản lý thu và phát triển người tham gia làm đầu mối chủ trì phối hợp; Liên đoàn Lao động tỉnh giao Bộ phận Chính sách pháp luật và Quan hệ lao động làm đầu mối chủ trì phối hợp và theo dõi, tổng kết, đánh giá việc thực hiện Chương trình phối hợp hằng năm và giai đoạn 2026 - 2030. 
Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc phát sinh, đề nghị phản ánh về hai đơn vị đầu mối tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu Chương trình đề ra trong tình hình mới./.
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	Nơi nhận:
- Tổng LĐLĐVN;

- BHXH Việt Nam;
- Tỉnh ủy Quảng Ngãi; 

- UBND tỉnh Quảng Ngãi;       

- Ban Tuyên giáo Dân vận TU;

- BTT Ủy ban MTTQVN tỉnh;

- BHXH tỉnh;

- LĐLĐ tỉnh;

- BHXH các cơ sở trực thuộc BHXH tỉnh;

- Các công đoàn xã phường, CĐCS trực thuộc 
  LĐLĐ tỉnh;

- Lưu: VT LĐLĐ, VT BHXH.
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